TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG

KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN
ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN (LẦN 1)
MÔN HỌC : HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG (K23S, K23M, K23NL, K23X)


Số tín chỉ: ...02........ Học kỳ: ....1...... Năm Học: 2017 - 2018


Thời gian thi: 60 phút (Sinh viên không được tham khảo tài liệu khi làm bài)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Câu 1 (2 điểm)

Tính pH của dung dịch thu được khi trộn 50mL dung dịch HNO2 0,04M với 150mL dung dịch HNO2 0,02M. Cho hằng số axit của HNO2 là 4.10-4.
Câu 2 (2 điểm)


Xác định năng lượng liên kết trung bình của liên kết C-H trong phân tử acetilen khi đốt cháy 2 mol acetilen tỏa ra 2766,628kJ. Biết EC=O = 799kJ/mol, EO-H = 460kJ/mol, EO=O = 498,7kJ/mol, EC(C = 812kJ/mol, EC-H = 414kJ/mol.
Câu 3 (1,5 điểm)
Tính các điện tích hiệu dụng của các electron thuộc lớp 3d và 4s trong nguyên tử V theo phép gần đúng Slater.
Câu 4 (3 điểm)
2NO2(k) [image: image1.wmf]ƒ

N2O4(k)

(H0298,tt (kJ)

33,85
       9,66

S0298 (J)

240,4
       304,3

a) Cân bằng dịch chuyển theo chiều nào khi tăng nhiệt độ của phản ứng ?

b) Tính hằng số cân bằng theo nồng độ của phản ứng trên ở điều kiện tiêu chuẩn.
Câu 5 (1,5 điểm)

Tìm khối lượng phân tử của chất tan A không điện ly khi hòa tan 4,5g chất tan A trong 125g nước đông đặc tại nhiệt độ -0,3720C, biết hằng số nghiệm lạnh của nước là 1,860C.kg/mol. 
----------- HẾT ----------

Lưu ý : 
1. SV sử dụng bảng phân loại tuần hoàn được in ở trang sau.

2. CBCT không giải thích gì thêm.
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Câu 1 (2 điểm)
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Câu 2 (2 điểm)

	2C2H2(k) + 5O2(k) → 4CO2(k) + 2H2O(l)
	0,5đ

	(H = [2(2EC-H + EC(C) + 5EO=O] – [4.2EC=O + 2.2EO-H]
      = [2(2.414 + 812) + 5.498,7] –[4.2.799 + 2.2.460] = -2458,5 kJ
	0,5đ

1,0đ


Câu 3 (1,5 điểm)

	V (Z = 23) : [Ar] 4s2 3d3
(1s2) (2s2 2p6) (3s2 3p6) (3d3) (4s2)
	0,5đ

	Z*3d = 23 – [0,35.2 + 18] = 4,3
Z*4s = 23 – [0,35.1 + 0,85.11 + 10] = 3,3
	0,5đ

0,5đ


Câu 4 (3 điểm)

	a. ∆H0298 = 9,66 – 2.33,85 = -58,04 (kJ) Phản ứng theo chiều nghịch
	0,75đ

	b. ∆S0298 = 304,3 – 2.240,4 = -176,5 (J)
	0,5đ

	∆G0298 = ∆H0298 - T∆S0298 = -58,04.103 – 298(-176,5) = -5443 (J)
	0,5đ
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	(∆n = -1)
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Câu 5 (1,5 điểm)

	t0đ(dm) –t0đ(dd)=kđ
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Giảng viên ra đề
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Số tín chỉ: ...02........ Học kỳ: ....1...... Năm Học: 2017 - 2018


Thời gian thi: 60 phút (Sinh viên không được tham khảo tài liệu khi làm bài)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Câu 1 (2 điểm)
Tính nhiệt của quá trình và biến thiên entropy của quá trình biến đổi 9g H2O từ - 43oC lên đến - 13oC. Cho biết CP của nước đá là 35,56J/K.mol.
Câu 2 (3 điểm)

CO (k) + H2O (k) 
[image: image8.wmf]€

  CO2(k) + H2(k)
Ở 8500C, trong bình kín dung tích 2 lít, người ta cho vào 0,2mol khí CO và 0,8mol hơi nước xảy ra phản ứng trên với hằng số cân bằng theo nồng độ là 1. 
a) Tính nồng độ các chất lúc cân bằng.

b) Tính hằng số cân bằng theo áp suất của phản ứng trên.
Câu 3 (1,5 điểm)
Áp suất hơi nước bão hòa ở 200C là 17,5mmHg. Cần hòa tan bao nhiêu gam C3H5(OH)3 vào 1800g nước để dung dịch có áp suất hơi bão hòa là 16,5mmHg. 
Câu 4 (1 điểm)

Tính áp suất của 0,2mol khí CO2 chiếm thể tích là 1320cm3 ở 250C, với giả thiết rằng CO2  là một chất khí lý tưởng.
Câu 5 (1,5 điểm)

Trộn 30 cm3 khí metan (720cmHg), 40 cm3 khí hidro và 10 cm3 CO (816cmHg) ở cùng nhiệt độ. Tính áp suất ban đầu của khí hidro, biết áp suất chung của hỗn hợp là 687cmHg, giả sử sự giãn nở thể tích không đáng kể.
Câu 6 (1 điểm)




2C2H6(k) + 7O2(k) → 4CO2(k) + 6H2O(k) 

Tính hiệu ứng nhiệt của phản ứng trên biết nhiệt tạo thành của C2H6, CO2 và H2O lần lượt là -84,6kJ/mol; - 393,5 kJ/mol và -285,8 kJ/mol.
----------- HẾT ----------

Lưu ý : 
1. SV sử dụng bảng phân loại tuần hoàn được in ở trang sau.

2. CBCT không giải thích gì thêm.
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Câu 1 (2 điểm)
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Câu 2 (3 điểm)
	                   CO (k) + H2O (k) 
[image: image11.wmf]€

  CO2(k) + H2(k)
Ban đầu      0,2mol    0,8mol      

Phản ứng     x             x                    x             x

Cân bằng    0,2-x        0,8-x              x            x
	0,75đ
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	[H2O]cb = 
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[CO2]cb = [H2]cb =
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Câu 3 (1,5 điểm)
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	( mct = 557,575g
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Câu 4 (1 điểm)
	P =
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Câu 5 (1,5 điểm)
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Câu 6 (1 điểm)

	∆H = [4∆Htt(CO2) + 6∆Htt(CO2)] – [2∆Htt(C2H6) + 7∆Htt(O2)]
	0,5đ

	∆H = [4(-393,5) + 6(-285,8)] – [2(-84,6) + 7.0]= - 3119,6kJ/mol
	0,5đ
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